	Đơn vị báo cáo: …


	THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH ĐÃ ĐƯỢC HỖ TRỢ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI, NGỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ
Năm…..
	Mẫu số 03/TH-VTCI

Ban hành theo Thông tư số 04/2009/TT-BTTTT ngày 11/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

	
	
	


 




















Đơn vị tính: Triệu đồng

	Mã số
	Tên đơn vị

(huyện, xã)
	Số phát sinh trong kỳ
	Số tính đến cuối kỳ (tính từ đầu chương trình đến lúc cuối kỳ) 

	
	
	Thuê bao đã trừ hết kinh phí hỗ trợ
	Thuê bao chưa trừ hết kinh phí hỗ trợ
	Thuê bao đã trừ hết kinh phí hỗ trợ
	Thuê bao chưa trừ hết kinh phí hỗ trợ

	
	
	Số lượng thuê bao
	Số tiền đã hỗ trợ
	Số lượng thuê bao
	Số tiền còn dư (chưa hỗ trợ hết)
	Số lượng thuê bao
	Số tiền đã hỗ trợ
	Số lượng thuê bao
	Số tiền còn dư (chưa  hỗ trợ hết)

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Mã số huyện
	Tên các huyện (có 100% số xã) thuộc vùng được cung ứng dịch vụ viễn thông công ích)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mã số xã
	Tên các xã thuộc vùng được cung ứng dịch vụ viến thông công ích (không thuộc huyện có 100% số xã thuộc vùng công ích)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	
	
	


Thuyết minh báo cáo

	LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

-ĐTCĐ

-ĐTDĐ

-Email


	
	… ngày … tháng … năm 20..

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)
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